
Phụ lục IV 

ĐỊNH MỨC MÁY MÓC, THIẾT BỊ ĐỐI VỚI  

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 
(Kèm theo Quyết định số        /2026/QĐ-UBND ngày     /01/ 2026 của UBND tỉnh Lào Cai) 

TT Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 

Định 

mức tối 

đa 

Ghi chú 

I Thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù     

1 Hệ thống X - quang     

1.1 Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát Máy 2   

1.2 Máy X Quang di động Máy 2   

2 Hệ thống CT - Scanner       

2.1 Hệ thống CT Scanner < 64 lát cắt/vòng quay Hệ thống 1   

2.2 Hệ thống CT Scanner 64 - 128 lát cắt/vòng quay Hệ thống 1   

3 Hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI Hệ thống 1   

4 Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) Hệ thống 2   

5 Siêu âm       

5.1 Máy siêu âm chuyên tim mạch Máy 2   

5.2 Máy siêu âm tổng quát Máy 2   

6 Máy xét nghiệm sinh hóa các loại Hệ thống 2   

7 Máy xét nghiệm miễn dịch các loại Hệ thống 2   

8 Máy thở Máy 5   

9 Máy theo dõi bệnh nhân Máy 10   

10 Bơm tiêm điện Cái 10   

11 Máy truyền dịch Máy 10   

12 Dao mổ       

12.1 Dao mổ điện cao tần Cái 2   

12.2 Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/ Dao hàn mô Cái 2   

13 Máy gây mê Máy 2   

14 Bàn mổ ( bàn phẫu thuật) Cái 2   

15 Đèn mổ treo trần Bộ 2   

16 Đèn mổ di động Bộ 2   

17 Máy điện tim Máy 2   

18 Máy điện não (Máy điện não đồ) Máy 2   

19 Hệ thống khám nội soi       

19.1 Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng) Hệ thống 1   

19.2 Hệ thống nội soi tai mũi họng Hệ thống 2   

19.3 Hệ thống nội soi tiết niệu Hệ thống 2   

20 Hệ thống phẫu thuật nội soi Hệ thống 2   

21 Máy phá rung tim Máy 2   

II Thiết bị y tế chuyên dùng khác      

1 Máy Chụp X quang răng Máy 2   
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TT Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 

Định 

mức tối 

đa 

Ghi chú 

2  Máy siêu âm Doppler màu tổng quát  Máy 2   

3 Bộ máy nội soi xách tay  Bộ  2   

4 Máy xét nghiệm điện giải đồ Máy 2   

5 Bàn kéo nắn chỉnh hình Cái 10   

6 Bàn xiên quay (điều khiển điện)/ Bàn nghiêng Cái 10   

7 Bàn tập chi trên và chi dưới tổng hợp Cái 10   

8 Bàn tập đứng trẻ em Cái 10   

9 Bàn tập hoạt động trị liệu Cái 10   

10 Bộ dụng cụ đặt nội khí quản Bộ 5   

11 Bộ dụng cụ khám tai mũi họng Cái 5   

12 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ 5   

13 Bộ máy tập hoạt động trị liệu Bộ 10   

14 Bộ tập ròng rọc tay Bộ 10   

15 Bồn đun Paraphin tự động bằng điện Bồn 5   

16 Bồn massage toàn thân Cái 15   

17 Bồn ngâm chân Cái 30   

18 Bồn thuỷ trị liệu khô Cái 15   

19 Bồn thuỷ trị liệu toàn thân kết hợp xung điện Cái 15   

20 Bồn xoáy thủy lực (Thiết bị thủy trị liệu toàn lập) Cái 15   

21 Bục gỗ tập đi  Cái 15   

22 Buồng xông thuốc toàn thân Buồng 15   

23 Máy sắc thuốc và đóng gói tự động Máy  15   

24 Dàn tập đa năng toàn thân Cái 10   

25 Đèn tử ngoại trị liệu toàn thân Cái 10   

26 Ghế massage toàn thân Cái 10   

27 Ghế răng Cái 2   

28 Ghế tập cơ tứ đầu đùi Cái 10   

29 Ghế tập đa năng Cái 15   

30 Ghế tập mạnh tay chân Cái 15   

31 Giàn treo đa năng Cái 15   

32 Giường hồi sức cấp cứu đa năng  Cái 50   

33 Giường massage toàn thân Cái 10   

34 Bàn tập PHCN ( giường tập PHCN 3 khúc nâng hạ điện) Cái 30   

35 Hệ thống Biofeedback đo cân bằng cơ thể Hệ thống 10   

36 Hệ thống bồn  tắm massage thuỷ lực Hệ thống 15   

37 Buồng điều trị ô xy cao áp đơn Buồng 3   

38 Hệ thống buồng điều trị ô xy cao áp đa chỗ Cái 2   

39 Hệ thống đo trương lực cơ, độ co cơ và ngưỡng đau Hệ thống 10   
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TT Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 

Định 

mức tối 

đa 

Ghi chú 

40 
Hệ thống lượng giá hình thái cột sống và phân tích dáng 

bộ 4 D 
Hệ thống 10 

  

41 

Hệ thống huấn luyện dáng đi kết hợp máy đi bộ, hỗ trợ 

vận động cho bệnh nhân bại liệt, chấn thương, đột quỵ 

sau bại não (Thiết bị tập đi) 

Hệ thống 10 

  

42 
Hệ thống máy tập đi có chức năng kích thích thần kinh 

cơ 
Hệ thống 10 

  

43 
Hệ thống máy tập phục hồi chức năng có lập trình bằng 

kỹ thuật số 
Hệ thống 10 

  

44 Hệ thống tập vận động thụ động cho chi dưới tổng hợp Hệ thống 10   

45 Hệ thống tập chi dưới tổng hợp Cái 10   

46 Hệ thống tập đi bộ dưới nước Hệ thống 10   

47 Hệ thống tập phục hồi chức năng toàn thân Hệ thống 10   

48 Hệ thống thiết bị tập phục hồi chức năng ngoài trời Hệ thống 10   

49 Hệ thống xông hơi (ướt, khô) Hệ thống 10   

50 Khung tập đa năng toàn thân Cái 10   

51 Khung tập đa năng Cái 10   

52 Khung tập đi  Cái 25   

53 Kính hiển vi quang học  Cái 5   

54 Máy cất nước 2 lần  Máy 3   

55 Máy chạy bộ Cái 15   

56 Máy chạy khí dung Cái 10   

57 Máy điện châm đa năng không dùng kim Cái 10   

58 Máy điện đo sóng dọc và ngang Cái 10   

59 Máy điện phân Cái 15   

60 Máy điện từ trường cục bộ  Cái 10   

61 Máy điều trị điện từ trường toàn thân Cái 10   

62 Máy điện xung kết hợp điện phân Cái 15   

63 Máy điện xung 2 kênh  Cái 15   

64 Máy điều trị 3 chức năng (điện xung, điện phân, siêu âm) Cái 15   

65 Máy điều trị áp lực khí Cái 15   

66 Máy điều trị bằng dòng giao thoa Cái 10   

67 Máy điều trị điện trường cao áp Cái 10   

68 Máy điều trị Ion Cái 10   

69 Máy kích thích tập nuốt Cái 10   

70 Máy điều trị kích thích điện thấp tần 2 kênh Cái 10   

71 Máy điều trị nhiệt lạnh Cái 10   

72 Máy điều trị nhiệt nóng lạnh kết hợp massage Cái 10   

73 Máy điều trị rối loạn cương dương Cái 10   



4 

 

TT Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 

Định 

mức tối 

đa 

Ghi chú 

74 Máy siêu âm điều trị đa tần Cái 15   

75 Máy sóng ngắn trị liệu Cái 15   

76 Máy sóng xung kích trị liệu Cái 10   

77 
Máy Laser điều trị suy giãn tĩnh mạch và thoát vị đĩa 

đệm 
Cái 10 

  

78 Máy điều trị vi sóng Cái 10   

79 Máy đo chức năng hô hấp Cái 3   

80 Máy đo điện thần kinh cơ Máy 2   

81 Máy đo lưu huyết não Cái 2   

82 Máy đo loãng xương bằng sóng siêu âm Máy 2   

83 Máy đo niệu động học Cái 3   

84 Buồng đo thính lực Buồng 3   

85 Máy phân tích máu lắng Cái 3   

86 Máy đo tỷ trọng xương toàn thân bằng tia X Cái 2   

87 Máy đóng túi thuốc tự động Cái 10   

88 Máy hút dịch (máy hút đờm dãi) Cái 15   

89 Máy kéo giãn cột sống lưng, cổ Cái 10   

90 Máy kích thích điện kết hợp siêu âm Cái 10   

91 Máy kích thích liền xương bằng siêu âm Cái 10   

92 Máy kích thích thần kinh cơ Cái 10   

93 
Máy kích thích từ trường kết hợp laser điều trị thần kinh 

xuyên sọ và xương khớp 
Cái 10 

  

94 Máy Laser châm cứu Cái 10   

95 Máy laser CO2 Cái 10   

96 Máy Laser cường độ cao Cái 10   

97 Máy Laser diode đa kênh Cái 15   

98 Máy Laser Hene nội mạch Cái 20   

99 Máy li tâm máu (Hematocrit) Cái 5   

100 Máy điều trị và kích thích phát âm Cái 10   

101 Máy monitor theo dõi bệnh nhân Cái 10   

102 Máy nén ép khí trị liệu Cái 10   

103 Máy nội nha thông minh Cái 2   

104 Máy phân tích HBA1C + CRP Cái 5   

105 Máy sấy đồ vải Cái 3   

106 Máy sấy thuốc bắc Cái 10   

107 Máy tạo ôxy di động Cái 10   

108 Máy tập cưỡng bức chi dưới Cái 10   

109 Máy tập cưỡng bức chi trên Cái 10   

110 Máy tập thụ động cưỡng bức cho khớp gối Cái 10   
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TT Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 

Định 

mức tối 

đa 

Ghi chú 

111 Máy tập thụ động khớp vai khớp khuỷu PCM Cái 10   

112 Máy tập leo núi đa năng Cái 10   

113 Máy tập thụ động cưỡng bức cánh tay Cái 10   

114 Máy tập thụ động cưỡng bức khớp háng Cái 10   

115 Máy tập khớp cổ chân tự động Cái 10   

116 
Máy tập thụ động khớp gối (Thiết bị tập vận động thụ 

động cho chi dưới) 
Cái 10 

  

117 
Máy tập thụ động khớp khuỷu tay (Thiết bị tập vận động 

thụ động cho chi trên) 
Cái 10 

  

118 Bồn thủy trị liệu toàn thân Cái 20   

119 
Máy trị liệu bằng nhiệt, rung, từ 4 kênh với từ trường 

biến thiên xoay chiều 
Cái 15 

  

120 Máy trị liệu điện xung kết hợp siêu âm Cái 10   

121 Máy điều trị bằng nhiệt rung từ 2 kênh Cái 10   

122 Máy xét nghiệm huyết học Máy 3   

123 Máy xét nghiệm nước tiểu Máy 10   

124 Máy xông thuốc bộ phận Cái 10   

125 Robot tập PHCN Chiếc 10   

126 Máy tập phục hồi chức năng bàn ngón tay Cái 10   

127 Tủ lạnh lưu bệnh phẩm Cái 5   

128 Tủ sấy Parafin Tủ  10   

129 Xe đạp tập có lực kế Cái 20   

130 Máy điện xung, điện phân Cái  15   

131 
Máy điện xung, điện phân 2 kênh độc lập kết hợp siêu 

âm điều trị 
Cái  15 

  

132 Máy kích thích điện thần kinh cơ điều trị rối loạn nuốt Cái 10   

133 Máy tập thụ động khớp vai khớp khuỷu - CPM Cái 10   

134 Máy tập thụ động cưỡng bức cho khớp gối -CPM Cái 10   

135 Máy kích thích từ xuyên sọ  Cái 5   

136 Máy đo thính lực sàng lọc Cái 5   

137 Giường tập phục hồi chức năng Cái 20   

138 Găng tay robot tập phục hồi chức năng bàn tay Cái 10   

139 
Hệ thống phục hồi chức năng thực tế ảo, cảm biến từ 3D 

tập vận động và nhận thức ... 
Cái 10 

  

140 Thiết bị tập phản xạ nhanh kết hợp Smartphon. Cái 10   

141 Máy vỗ rung lồng ngực tự động Cái 10   

142 

Máy Phục hồi chức năng chủ động - thụ động chi trên 

chi dưới, tại giường lập trình kỹ thuật số và tương tác 

thực tế ảo. 

Cái 10 

  



6 

 

TT Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 

Định 

mức tối 

đa 

Ghi chú 

143 Hệ thống ROBOT phục hồi chức năng trợ lực chi trên Cái 5   

144 Hệ thống ROBOT phục hồi chức năng trợ lực chi dưới Cái  5   

145 Máy kích thích từ trường xuyên sọ công suất cao Cái  5   

146 
Máy đo tầm vận động, phân tích, tập, theo dõi tập đa 

khớp  
Cái  10 

  

147 Hệ thống phân tích dáng đi Cái 10   

148 Máy tập cơ sàn chậu, tiết niệu, vật lý trị liệu Cái 10   

149 
Máy điện trị liệu phản hồi thần kinh điện tử chuyên biệt 

cho cột sống cổ, thắt lưng. 
Cái 10 

  

150 Máy giảm áp lực cột sống điều khiển bằng máy tính Cái 10   

151 Hệ thống ROBOT tập dáng đi cái 5   

152 
Hệ thống đo chỉ số cơ thể tích hơp kiểm tra lực tay chân 

và thăng bằng 
Hệ thống 10 

  

153 
Máy tập chi trên đo lực tay có thể kết nối điện thoại + 

tivi 
Cái 10 

  

154 Máy tập chi trên chi dưới tích hợp AI Cái 10   

155 
Hệ thống máy PHCN công nghệ khí nén kết nối ECG, 

huyết áp, Sp02 
Cái 10 

  

156 Máy điện trị liệu khử electron dòng DC-5500v Cái 10   

157 Máy kích thích dòng điện một chiều xuyên sọ (tDCS). Cái 10   

158 Bàn chia thuốc thang  Chiếc 5   

159 Máy massage cầm tay Chiếc 15   

160 Máy nghiền dược liệu  Chiếc 5   

161 Máy ngâm thuốc toàn thân  Chiếc 10   

162 Máy xông thuốc toàn thân  Chiếc 20   

163 Thiết bị xông chân và lưng Chiếc 10   

164 Nồi hấp tiệt trùng  Chiếc 10   

165 Tủ sấy dược liệu Chiếc 3   

166 Máy đo nhãn áp Máy 3   

167 Hệ thống máy do khúc xạ Hệ thống 2   

168 Máy điều trị mụn  Máy 2   

169 Máy cạo vôi răng Máy 2   

170 Máy điều trị nội nha Máy 3   

171 Bộ đặt nội khí quản có camera bộ 3   

172 Kính sinh hiển vi khám mắt  Cái 2   

173 Bàn đa năng - khám răng Cái 3   

174 Máy Holter huyết áp Cái 5   

175 Máy Holter điện tâm đồ Cái 2   

176 Tủ an toàn sinh học cấp II Cái 3   
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TT Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 

Định 

mức tối 

đa 

Ghi chú 

177 Tủ sấy Cái 10   

178 Máy phân tích tốc độ máu lắng tự động Cái 2   

179 Máy cấy máu tự động Cái  2   

180 Máy xét nghiệm đông máu tự động Cái  2   

181 Máy realtime PCR Cái  2   

182 Máy ép tim tự động Cái  5   

183 Máy khâu công nghiệp Cái  5   

184 Lò nung  Cái 5   

185 Máy mài đứng Cái 5   

186 Máy hút chân không Cái 5   

187 Máy hút bụi Cái 5   

188 Bồn rửa tay vô trùng Cái 10   

189 Nồi hấp tiệt trùng Cái 5   

190 Tủ hấp ướt Cái 5   

191 Máy hút ẩm Cái 5   

192 Bộ dụng cụ đại phẫu Cái 10   

193 Máy siêu âm điều trị rảnh tay (siêu âm tĩnh) Cái 10   

194 Máy điều trị giảm áp lực cột sống Cái 10   

195 
Hệ thống phòng giác quan thực tế ảo phục hồi chức năng 

thần kinh vận động, nhận thức 
bộ 10 

  

196 Hệ thống tập luyện dáng đi Cái 10   

197 Máy điều trị sóng xung kích hội tụ Cái 10   

198 Máy trị liệu bằng nhiệt dung và trở kháng Cái 10   

199 Máy siêu âm trị liệu kết hợp nhiệt lạnh 2 đầu phát Cái 10   

200 Máy từ trường siêu dẫn 2 đầu phát  Cái 10   

201 Máy kích thích điện tần số thấp dạng bao cuốn Cái 5   

202 Máy điều trị nhiệt nóng lạnh Cái 10   

203 
Máy điện trị liệu phản hồi thần kinh điện tử điều trị đa 

chuyên ngành 
Cái 10 

  

204 Máy tập chi trên đo lực bóp tay kết nối Tivi Cái 10   

205 Xe đạp tập có tích hợp AI Cái 10   

206 Máy điện trị liệu khử electron điều trị mất ngủ Cái 10   

207 Máy điều trị khí áp lạnh bằng ni tơ lỏng Cái 10   

208 Máy điện xung kết hợp siêu âm giác hút Cái 10   

209 Máy từ trường điều trị màn hình LCD cảm ứng  Cái 10   

210 Lồng tập đa năng Cái 10   

211 Máy tập phục hồi chức năng đa khớp Cái 10   

212 Bồn sục điều trị cho chi trên Cái 10   
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TT Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 

Định 

mức tối 

đa 

Ghi chú 

213 Bàn kéo nắn xương Cái 10   

214 Máy bơm tiêm thuốc cản quang tự động Cái 5   

215 
Hệ thống chẩn đoán hình thái bàn chân DIERS – 

Pedoscan 
Cái 5 

  

216 Hệ thống chụp đánh giá hình thái cột sống 4D DIERS Cái 10   

217 Xe đạp tập cho trẻ em Cái 15   

218 Máy Xét nghiệm đông máu tự động  Cái 3   

219 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ  Cái 3   

220 Máy nén ép điều trị suy tĩnh mạch  Cái 5   

221 Máy xét nghiệm vi khuẩn HP qua hơi thở  Cái 3   

222 Hệ thống nội soi khớp Hệ thống 2   

223 Máy siêu âm Doppler xuyên sọ  Cái 5   

224 
Máy điều trị suy giãn tĩnh mạch bằng công nghệ sóng 

cao tần  
Cái 5 

  

225 Hệ thống đo huyết động không xâm lấn Hệ thống 3   

226 Máy khí dung siêu tốc Cái 10   

227 Máy nội soi phế quản Cái 2   

228 Bộ hút dịch áp lực thấp Bộ 5   

229 Xe đẩy tiêm, cấp cứu di động Cái 20   

230 Xe cáng vận chuyển bệnh nhân Cái 10   

231 Đèn soi đáy mắt Cái 2   

232 Máy chụp ảnh và chụp mạch huỳnh quang đáy mắt  Cái 2   

233 Máy Laser điều trị quang đông võng mạc Cái 2   

234 
Máy đo khúc xạ, khúc xạ giác và độ dày giác mạc tự 

động 
Cái 2 

  

235 Máy siêu âm nhãn khoa AB Cái 2   

236 Hệ thống thiết bị nhãn khoa  Hệ thống 2   

237 Máy in phim khô Cái 2   

238 Tủ lạnh âm bảo quản mẫu Cái 5   

239 Tủ thuốc cấp cứu có khay chia thuốc Cái 8   

240 Máy tập tăng sức cơ bàn Cái 5   

241 Bộ thảm tập đa năng Bộ 5   

242 Hệ thống tập thăng bằng  Hệ thống 5   

243 Bộ soi và in dấu bàn chân Bộ 5   

244 Máy đo áp lực bàn chân Cái 6   

245 Hệ thống phân tích dáng đi 3D Hệ thống 10   

246 
Monitor chuyên dụng trong chụp MRI/Tesla 

DUO/MIPM 
Cái 2 

  

247 Máy giặt công nghiệp Cái 3   
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TT Tên tài sản 
Đơn vị 

tính 

Định 

mức tối 

đa 

Ghi chú 

248 Máy khoan đứng Cái 5   

249 Bàn nguội Cái 5   

250 Máy thuỷ trị liệu Cái 10   

251 Máy tập cưỡng bức cho khớp khuỷu - CPM Cái 10   

252 Máy đo đa ký giấc ngủ Cái 10   

253 Máy tán sỏi Cái 1   
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